
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

40/17 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

25/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NH.DN THIÊN NGỌC PHƯƠNG

3703017524

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ môi giới bất động sản).

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn gia súc, gia cầm, thủy cầm; Bán buôn rau củ 
quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì 
ăn liền); Bán buôn rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại 
gia vị và hàng nông sản, trồng trọt (không hoạt động tại trụ 
sở); Bán buôn thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên phụ 
liệu dùng làm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Bán buôn 
con giống gia súc, gia cầm, thủy cầm.

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn rau, 
quả; bán buôn cà phê; bán buôn chè; bán buôn đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột và tinh bột 
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, bán buôn đồ uống không 
có cồn.

4633

6. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước 
(không hoạt động tại trụ sở).

4634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NH.DN THIÊN 
NGỌC PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN NGOC PHUONG NH.DN GROUP 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN NGOC PHUONG NH.DN GROUP JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02743713310
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; bán buôn vải dệt thoi; bán buôn vải dệt 
kim đan móc; bán buôn các loại vải dệt đặc biệt khác; bán 
buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng 
dệt khác. Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn; bán buôn 
chăn, màn, đệm rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác; 
bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác, bán buôn hàng 
may mặc: Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn 
ông và trẻ em trai; Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, 
cho phụ nữ và trẻ em gái; Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc 
như: khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat; Bán buôn hàng may 
mặc bằng da lông, da và giả da. Bán buôn giày dép.

4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự. Bán buôn màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ 
máy móc hoặc bàn ghế; Bán buôn sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ 
nguyên liệu dệt nào, kể cả vải len như: chăn, túi ngủ, khăn trải 
giường, bàn hoặc bếp, đệm ghế, gối, vải nhựa, lều bạt, đồ cắm 
trại, buồm, thảm chùi chân; bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ 
khâu. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. 
Bán buôn các loại bao bì; Bán buôn kính bảo hộ. Bán buôn 
hàng kim khí điện máy, điện gia dụng. Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ kinh doanh dược 
phẩm)

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
chi tiết: Bán buôn thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị chống sét, 
thiết bị phòng cháy chữa cháy, bán buôn băng đĩa từ, đĩa quang 
(CDs, DVDs) chưa ghi (băng đĩa trắng), bán buôn thiết bị điện 
thoại và truyền thông, tivi, radio, thiết bị vo tuyến, hữu tuyến, 
đầu đĩa CS, DVD

4652
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 
tùng, phụ kiện máy móc ngành sản xuất, chế biến gỗ; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện máy móc ngành 
sản xuất bao bì. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
dùng cho ngành xây dựng; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy phục vụ cho sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, ngành điện dân dụng và điện công 
nghiệp. Bán buôn xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy ngành sản xuất, gia công kim loại (sắt, thép, đồng, 
nhôm, inox). Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ 
tùng máy phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng; Bán buôn, xuất 
nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nuôi trồng thuỷ sản; Bán 
buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng máy ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, 
thiết bị ngành chế biến thực phẩm; Bán buôn máy móc, thiết bị 
ngành chăn nuôi; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị 
y tế; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, linh kiện máy công 
nghiệp; Bán buôn, xuất nhập khẩu các loại máy công cụ dùng 
cho mọi loại vật liệu; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, 
thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ 
khác; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy công cụ điều khiển bằng 
máy vi tính; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các loại vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng bằng kim loại, bằng gỗ cây, ván ép, 
gỗ chế biến. Bán buôn, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết 
bị dùng cho ngành sản xuất sắt, thép, chế biến gỗ và ngành sản 
xuất bao bì giấy. Bán buôn, xuất nhập khẩu các sản phẩm được 
chế biến từ sắt, thép và gỗ. Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, 
chốt cài, tay nắm cửa, bulong, ốc vít. Bán buôn dụng cụ tay 
cầm: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663
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13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy, nhựa, keo dán, mút các loại, phế liệu 
bằng giấy; Bán buôn quần áo bảo hộ, khẩu trang; Bán buôn các 
sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa; Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép; Bán buôn phụ liệu ngành gỗ; Bán buôn các 
loại bao bì giấy, thùng giấy, bao bì nhựa, màng nhựa; Bán 
buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại; Bán buôn các loại giấy nhám, vải nhám (nhám vòng, 
xếp, thùng, chổi, cuộn), đá mài, bột đá mài công nghiệp, keo 
dán và chất dính, vật tư và hoá chất ngành gỗ; Bán buôn hạt 
nhựa, lưỡi cắt gạch, đá mài, đá cắt; Bán buôn phân bón; Bán 
buôn hóa chất khác: keo hóa học: keo 502, keo sữa, keo dán gỗ 
, keo AB, keo ghép ngang, ghép dọc, dán veneer; Bán buôn các 
loại băng keo, dây đai, keo, nỉ, màng PE, nylon, dung môi, hóa 
chất sử dụng trong công nghiệp (trừ hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh, không tồn trữ 
hoá chất); Bán buôn cao su; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh; Bán buôn đồ bảo hộ lao động; Bán buôn chuyên doanh 
khác: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp (trừ khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG), keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh; bột giấy, đá quý; Bán buôn vải 
nhám, bán buôn ván ép, ván okal, ván MDF, ván veneer; Bán 
buôn dụng cụ đồ nghề phục vụ sửa máy công nghiệp (kềm, 
búa, dao); Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn các loại mút 
xốp công nghiệp; Bán buôn đồ điện công nghiệp và dân dụng; 
Bán buôn hàng hóa sử dụng cho việc tang lễ. Bán buôn hàng 
may mặc, thủ công mỹ nghệ, ô tô, xe máy, máy móc xây dựng, 
lương thực, thực phẩm,. Bán buôn thiết bị ngành công nghiệp, 
thiết bị điện, điện lạnh, hàng nông - thủy hải sản.

4669

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

15. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành, khai 
trường; tổ chức các hội nghị khách hàng, lễ trao thưởng; thiết 
kế biển quảng cáo, quầy kệ trưng bày, thiết kế sân khấu

9639

16. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công nghệ 
thông tin.

6209

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619
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19. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

6622

20. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công nghệ 
thông tin (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế, kế 
toán, kiểm toán)

7020

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

22. Quảng cáo 7310

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711(Chính)

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; bán lẻ thủy sản; bán 
lẻ rau, quả; bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh, 
mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4722

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ đồ uống, rượu, bia và đồ uống không chứa cồn

4723

28. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước, 
thuốc lào

4724

29. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác 
(không giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở).

1010

30. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản khác (không hoạt động tại trụ sở).

1020

31. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp rau quả (không hoạt động tại 
trụ sở).

1030

32. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(Không hoạt động tại trụ sở)

1040

33. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

34. Xay xát và sản xuất bột thô
(Chỉ được xay xát, chế biến sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1061

35. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(Chỉ được xay xát, chế biến sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1062
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36. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh; bánh mỳ; bánh 
nướng; các loại bánh ăn nhẹ mặn hoặc ngọt; snack bánh gạo 
rong biển các loại

1071

37. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

38. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1074

39. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt, thủy 
sản, nông sản (rau, củ) dạng đông lạnh hoặc đóng gói; Sản 
xuất món ăn sẵn từ thịt gia cầm, thịt đông lạnh hoặc thịt tươi; 
Sản xuất thịt hầm đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các 
đồ đựng chân không; Sản xuất các thức ăn sẵn phục vụ bữa 
sáng, bữa trưa, bữa tối; Sản xuất các món ăn được chế biến từ 
thủy sản; Sản xuất các món ăn từ rau, củ, quả; Sàn xuất thực 
phẩm phối chế, phối trộn, cơm cuộn, rong biển; Chế biến các 
món ăn liền các loại; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 
khác.

1075

40. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn nuôi 
trồng thủy sản, chất phụ gia cho thức ăn gia súc, gia cầm và 
nuôi trồng thủy hải sản. Gia công nguyên phụ liệu dùng làm 
thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản cho cá nhân, tổ 
chức trong nước. Sản xuất bột xương, bột thịt, bột lông vũ, bột 
huyết, bột gia cầm dùng cho sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm 
và thủy sản.

1080

41. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

42. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Chế biến gỗ (trừ bảo quản gỗ) (không hoạt động tại 
trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

1610

43. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất ván nhân tạo, bề mặt ván nhân tạo (không 
sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 
chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

1621

44. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

1622

45. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy cuộn, bìa (trừ sản xuất bột 
giấy và tái chế phế thải tại trụ sở)

1702
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46. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
(trừ sản xuất bột giấy và tái chế phế thải tại trụ sở)

1709

47. In ấn
Chi tiết: In các loại bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên 
sản phẩm vải, sợi, dệt, may đan tại trụ sở)

1811

48. Dịch vụ liên quan đến in 1812

49. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ 
plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và 
không luyện cán cao su, tái chế phế thải tại trụ sở) (không hoạt 
động tại trụ sở)

2220

50. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

51. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

52. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng gỗ gia dụng, hàng trang trí nội 
thất; Gia công hàng trang trí nội thất

3100

53. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh. Bán lẻ giường, tủ, bản 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng 
gia đình khác (trừ dược phẩm)

4759

54. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(có nội dung được phép lưu hành)

4761

55. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

56. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ)

4763

57. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ kinh doanh trò chơi có hại cho nhân cách, sức khoẻ trẻ em 
hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và không 
kinh doanh trò chơi có thưởng)

4764

58. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, bán lẻ giày dép, bán lẻ cặp, túi, 
ví, hàng da và giả da khác

4771

59. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VÕ VĂN ĐÀO 40/17 đường 
DT743, Khu phố 
Bình Phước B, 
Phường Bình 
Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 48,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 48,000

281277013

60. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan 
lát, hàng thủ công mỹ nghệ, bán lẻ thực phẩm chức năng

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 THÂN THỊ 
PHƯƠNG

40/17 đường 
DT743, Khu phố 
Bình Phước B, 
Phường Bình 
Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

510.000 5.100.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 510.000 5.100.000.000 51,000

281277572

3 BÙI THỊ 
XUÂN

tổ 4, thôn Khánh 
Tân, Xã Tam 
Dân, Huyện Phú 
Ninh, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 1,000

206001792

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       281277572
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 40/17 đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 40/17 đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   THÂN THỊ PHƯƠNG Nữ

10/12/1981 Kinh Việt Nam

25/03/2019 Công an tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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